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Dường như ở Việt Nam, bình đẳng giới trong lĩnh vực kinh tế được cải thiện vượt trội hơn so với nhiều quốc gia khác, thể hiện qua tỷ lệ nữ làm chủ doanh nghiệp của Việt Nam là 31.3%, thuộc nhóm cao và xếp thứ 6 trên thế giới trong năm 2018
; đồng thời cải thiện so mức 25% vào năm 2011 theo báo cáo ILO (Nguyễn Hoàng Anh và cộng sự 2016, tr. 2). Điều này cũng hoàn toàn phù hợp với sự hiện diện của nhiều phụ nữ ở các vị trí lãnh đạo cấp cao trong khu vực kinh tế chính thức. Theo kết quả khảo sát của Grant Thornton năm 2019, tỷ lệ phụ nữ nắm giữ vị trí lãnh đạo cấp cao ở các doanh nhiệp Việt Nam là 36%, cao hơn nhiều so với tỷ lệ trung bình của châu Á (28%) và của thế giới (29%). Mặc dù vậy, tiềm năng của các nữ doanh nhân Việt Nam dường như vẫn chưa được khai thác một cách tối đa do các giá trị văn hóa và môi trường kinh doanh (Nguyễn Hoàng Anh và cộng sự 2016, tr. 2-3). Xét về cơ bản, bình đẳng giới là một vấn đề thể chế, trong khi chúng ta đều biết rằng thị trường chỉ hoạt động hiệu quả khi các thể chế thị trường phát triển, và ngược lại. Bất bình đẳng giới thể hiện khoảng cách lớn về phân bổ nguồn lực, phân phối tài chính và tích lũy giữa nam và nữ. Vì vậy, cần thiết tìm hiểu làm thế nào để các vấn đề thể chế không hoàn hảo này ít ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động của thị trường.
Các nghiên cứu đã cho thấy rằng “những quốc gia nơi phụ nữ và nam giới có nhiều cơ hội bình đẳng về kinh tế thường cũng là những quốc gia giàu có” (Nguyễn Thị Thu Hà và cộng sự 2016, tr. 1). Trên thế giới, bình đẳng giới là một chủ đề được nhiều học giả và các tổ chức quốc tế quan tâm và nhiều nghiên cứu về chủ đề này đã được thực hiện. Có nhiều chỉ số đánh giá và so sánh hiệu suất bình đẳng giới giữa các quốc gia, như Chỉ số khoảng cách giới toàn cầu (GGI) của WEF, Chỉ số phát triển giới (GDI) và Đo lường trao quyền cho giới (GEM) của UNDP, v.v. Khi vấn đề này kết hợp với việc nâng cao vai trò của các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) trong phát triển kinh tế của mỗi quốc gia đặc biệt là ở các nền kinh tế đang phát triển, tinh thần doanh nhân nữ trở thành một chủ đề đáng được quan tâm hơn nữa. Phát huy tối đa sự đóng góp của phụ nữ vào các hoạt động kinh doanh cũng là huy động nhân lực chưa được khai thác để phát triển kinh tế. Tỷ lệ lớn phụ nữ trong lực lượng lao động và khoảng cách kinh tế về giới nhỏ được coi là một trong những yếu tố giải thích cho sự tăng trưởng kinh tế thành công của các nước ở Đông Á. Ngược lại, thành tích kém của các nền kinh tế ở khu vực Nam Á một phần là do xếp hạng thấp của họ trong bảng xếp hạng bình đẳng giới quốc tế (Tambunan 2009).  
Do đó, thực hiện nghiên cứu về chủ đề này là cần thiết và có ý nghĩa nhằm phân tích những thách thức lớn trong việc huy động các nguồn lực tiềm năng, nâng cao hiệu quả đầu tư và kinh doanh của các doanh nghiệp để thúc đẩy và duy trì tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam trong bối cảnh hiện nay, nhất là khi nền kinh tế chịu những tác động bất lợi do đại dịch Covid-19. Báo cáo nghiên cứu chuyên đề sẽ bao gồm các nội dung chính sau đây: (i) bất bình đẳng giới về kinh tế trên thế giới và Việt Nam; (ii) tinh thần doanh nhân của nữ giới, khởi nghiệp và phát triển các DNNVV; (iii) phát triển kinh tế tư nhân và vai trò của nữ doanh nhân tại Việt Nam, các vấn đề chính sách.
1. Bất bình đẳng giới về kinh tế trên thế giới và Việt Nam

Bình đẳng giới là một chủ đề nhận được sự quan tâm rộng rãi trên thế giới. Đã có nhiều chỉ số đánh giá và so sánh bình đẳng giới giữa các quốc gia, như Chỉ số khoảng cách giới toàn cầu (WEF), Chỉ số phát triển giới (GDI) và Chỉ số đo lường sự trao quyền giới (GEM) của UNDP, v.v.  Một số tổ chức khác có các báo cáo quốc gia như: Báo cáo phát triển tinh thần khởi nghiệp của nữ giới tại Việt Nam (ILO 2007) hoặc Báo cáo đánh giá tình hình giới tại Việt Nam (WB 2011). Mục tiêu của các báo cáo này nhằm nâng cao nhận thức và ủng hộ các đề xuất chính sách cho chính quyền địa phương. 
1.1. Chỉ số khoảng cách giới toàn cầu (Gender Gap Index)

Chỉ số khoảng cách giới toàn cầu (GGI) là một trong những bảng xếp hạng được sử dụng phổ biến nhất, do Diễn đàn kinh tế thế giới giới thiệu lần đầu cách đây hơn 10 năm. Chỉ số này được xây dựng dựa 4 tiêu chí (chỉ số thành phần) trong các lĩnh vực sau (Tambunan 2009, tr. 35):

· Sự tham gia và cơ hội trong lĩnh vực kinh tế (Economic Participation and Opportunity): thể hiện tỷ lệ tham gia lực lượng lao động, sự khác biệt về mức lương và việc tham gia vào các chức vụ quản lý, cao cấp; 
· Thành tựu giáo dục (Educational Attainment) thể hiện mức độ tiếp cận giáo dục cơ bản và giáo dục bậc cao;

· Trao quyền chính trị (Political Empowerment) thể hiện mức độ tham gia vào các cơ cấu ra quyết định
· Sức khỏe và sự sống (Health and Survival) thể hiện mức tuổi thọ và tỷ số giới tính. 
Các số liệu trong báo cáo được lấy từ nguồn thông tin thống kê của các tổ chức quốc tế như Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO), Chương trình Phát triển của Liên Hợp quốc (UNDP), WHO, UNESCO. GGI ghi lại sự tiến bộ trong việc thu hẹp khoảng cách về bình đẳng giới hiện có ở mỗi nước, thay vì đánh giá mức độ phát triển hoặc trao quyền cho phụ nữ vốn có thể phụ thuộc phần lớn vào mức độ phát triển kinh tế của một quốc gia đó. Điểm GGI dao động từ 0,0 (bất bình đẳng) đến 1,0 (bình đẳng). Năm 2020, GGI của 153 quốc gia, lấy trọng số theo dân số, là 69% (tăng 1% so với năm 2018), nghĩa là vẫn còn khoảng cách 31% để tiến đến bình đẳng. Như thể hiện trong hình dưới đây, bình đẳng trong lĩnh vực kinh tế là một trong 4 tiêu chí cấu thành chỉ số GGI. Chỉ số này đạt 58%, giảm 1% so với năm 2018 và thấp đáng kể so với điểm trung bình.         
Hình 1: Cấu trúc của chỉ số khoảng cách giới toàn cầu GGI
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Nguồn: WEF (2020)

So sánh giữa các khu vực trên thế giới, điểm số của Đông Á và Thái Bình Dương bằng với mức trung bình của thế giới (68,5%); trong khi châu Âu và châu Mỹ có điểm số cao hơn (71,5-76,7%), và châu Phi và Nam Á xếp hạng thấp nhất (61,1-68,0%). Đáng chú ý, trên lĩnh vực kinh tế khu vực châu Á – Thái Bình Dương lại đạt được kết quả khả quan hơn nhiều nếu so với chỉ số tổng thể. Đặc điểm tương tự cũng thể hiện ở Khu vực châu Phi vùng cận Sahara, trong khi các khu vực Nam Á và Trung Đông – Bắc Phi ghi nhận khoảng cách giới rất lớn về kinh tế so với chỉ số tổng thể.
Hình 2: GGI tổng quát và chỉ số kinh tế phân theo khu vực
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Nguồn: WEF (2020)

Việt Nam bị tụt 10 bậc xếp hạng so với năm 2018 dù vẫn cải thiện về điểm số. Cụ thể, nước ta xếp thứ 87/153 quốc gia trên thế giới (so với 77/149 nước năm 2018), đạt 7,00 điểm; cải thiện chút ít so với mức 0,698% (năm 2018). Mức điểm số này cao hơn đáng kể so với mức trung bình của thế giới và khu vực. Xét trong khu vực Đông Á và Thái Bình Dương (tính cả Australia và New Zealand), Việt Nam đứng thứ 9/20 nước. Nếu so với các quốc gia ASEAN, Việt Nam còn đứng sau Philippines, Lào, Singapore và Thái Lan; bằng Indonesia, và xếp trên Campuchia, Brunei, Malaysia, Myanmar và Đông Timor. Một kết quả khá thú vị là những quốc gia ở Đông Bắc Á, dù có nền kinh tế ở trình độ phát triển cao hơn, lại có thứ hạng khá thấp trong bảng xếp hạng GGI, ví dụ: Trung Quốc (106), Hàn Quốc (108), Nhật Bản (121). Điều đó cho thấy về tổng thể, bình đẳng giới có đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế và trình độ phát triển kinh tế cũng tạo điều kiện để cải thiện bình đẳng giới về kinh tế như thể hiện qua xếp hạng GGI của các khu vực kể trên.
Hình 3: Xếp hạng GGI theo các quốc gia trong khu vực Đông Á và Thái Bình Dương
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Nguồn: WEF (2020)
Có thể thấy rằng lĩnh vực kinh tế là khía cạnh mà Việt Nam đạt được thứ hạng tốt nhất và có sự cải thiện rõ nét (0,751 điểm so với 0,740 điểm năm 2018; xếp thứ 31 so với thứ 33 về vị trí); trong khi đó, hai chỉ số giáo dục và sức khỏe mặc dù cũng đạt mức cao về điểm số nhưng thứ hạng của Việt Nam vẫn bị tụt lại so với các quốc gia khác; và điều này hoàn toàn tương tự  đối với chỉ số về chính trị.
Hình 4: Xếp hạng các chỉ số thành phần GGI của Việt Nam trong năm 2020
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Source: WEF (2020)
Bảng dưới cho thấy điểm của các chỉ tiêu thành phần trong chỉ số kinh tế trong giai đoạn 2012-2020 ở Việt Nam. Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động; mức thu nhập; và lao động có tay nghề, chuyên môn là ba khía cạnh có khoảng cách giới hẹp nhất và được tiếp tục được cải thiện nhiều nhất. Riêng về lao động có tay nghề, chuyên môn, bình đẳng giới đạt được là tuyệt đối. Trong khi đó, nhóm chỉ tiêu về sự bình đẳng trong triền lương và tỷ lệ tham gia các vị trí quản lý và cấp cao vẫn còn ở xếp hạng thấp so với quốc tế.
Bảng 1: Chỉ số sự tham gia và cơ hội trong lĩnh vực kinh tế của Việt Nam (2012-2018)

	
	2012
	2015
	2018
	2020
	Xếp hạng (2020)

	Sự tham gia và cơ hội trong lĩnh vực kinh tế
	0.71
	0.73
	0.74
	0.75
	31

	Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động (%)
	0.92
	0.92
	0.91
	0.92
	30

	Bình đẳng tiền lương cho công việc như nhau (1-7 điểm)
	0.68
	0.63
	0.64
	0.68
	62

	Thu nhập 
	0.69
	0.83
	0.82
	0.82
	8

	Tỷ lệ tham gia quản lý (%)
	0.28
	0.32
	0.37
	0.38
	97

	Lao động có tay nghề, chuyên môn
	1.00
	1.00
	1.00
	1.00
	1


Nguồn: Nguyễn Thị Thu Hà và cộng sự (2016) & WEF (2018 & 2020)
Qua cách tiếp cận trên, bình đẳng giới nên được hiểu là một vấn đề toàn diện, trong đó khía cạnh kinh tế là một thành phần quan trọng, cùng với các vấn đề khác như sức khỏe, giáo dục, địa vị xã hội, học thuật, nghệ thuật. 
1.2. Chỉ số phát triển giới (Gender Development Index)
Chỉ số GDI dựa trên các chỉ số tổng hợp của Chỉ số phát triển con người (HDI) do UNDP phát triển để so sánh thành tựu giữa nam và nữ trong chỉ số này và coi đó là biểu hiện của tình trạng bình đẳng giới. GDI cũng bao gồm ba khía cạnh cơ bản của sự phát triển con người: sức khỏe, kiến thức (giáo dục) và mức sống (tiếp cận các nguồn lực kinh tế). 189 quốc gia được xếp hạng GDI theo năm nhóm dựa trên thành tựu HDI. Qua đó, chỉ số HDI của hai nhóm nam và nữ được so sánh phản ánh khoảng cách giới bất kể thiên vị nam hay nữ (1,0 điểm: bình đẳng, dưới 1,0 là bất bình đẳng cho nữ và ngược lại). Như vậy, cách so sánh này loại trừ được sự khác biệt về trình độ phát triển kinh tế của các quốc gia đó. 
Dù vậy, có thể thấy rằng vẫn có mối liên hệ thuận chiều giữa trình độ phát triển và bình đẳng giới. Nhìn chung, nhóm quốc gia có sự phát triển con người rất cao, tức là nhóm 1 về HDI, thì cũng đồng thời có nhiều nước có GDI ở nhóm 1, có nghĩa sự chênh lệch giữa nam và nữ là ít nhất. Xu hướng tương tự tiếp tục đối với các nhóm quốc gia khác theo trình độ phát triển kinh tế. Nhóm các nước có HDI thấp thường có nhiều nước có GDI thấp, sự chênh lệch về HDI giữa nam và nữ lớn. Điều đó khẳng định mối quan hệ giữa bình đẳng giới và sự phát triển kinh tế nói chung.
Bảng 2: Xếp hạng GDI của khối các quốc gia theo cấp độ phát triển và địa lý (2018)
	Khối các nước
	Giá trị GDI 

= (a)/(b)
	Nhóm
	Giá trị HDI theo giới

	
	
	
	Nữ
(a)
	Nam (b)

	Nhóm phát triển con người (HDI)
	
	
	
	

	Phát triển con người rất cao
	0.979
	—
	0.880
	0.898

	Phát triển con người cao
	0.960
	—
	0.732
	0.763

	Phát triển con người trung bình
	0.845
	—
	0.571
	0.676

	Phát triển con người thấp
	0.858
	—
	0.465
	0.542

	Khu vực
	
	
	
	

	Các nước Ả Rập
	0.856
	—
	0.634
	0.740

	Đông Á và Thái Bình Dương
	0.962
	—
	0.725
	0.754

	Châu Âu và Trung Á
	0.953
	—
	0.757
	0.794

	Mỹ Latinh và Caribê
	0.978
	—
	0.747
	0.764

	Nam Á
	0.828
	—
	0.570
	0.688

	Sub-Saharan Africa
	0.891
	—
	0.507
	0.569

	Các nước kém phát triển
	0.869
	—
	0.489
	0.562

	Các nước đang phát triển 
	0.918
	—
	0.653
	0.711

	Các quốc đảo nhỏ, đang phát triển
	0.967
	
	0,718
	0,743

	OECD
	0.976
	—
	0.882
	0.903

	Thế giới
	0.941
	—
	0.707
	0.751


Nguồn:  Human Development Reports, UNDP website
Bên cạnh đó, bảng xếp hạng GDI cũng cho thấy tình trạng bình đẳng giới của mỗi nước không hẳn phụ thuộc vào đặc điểm kinh tế mà còn bị chi phối bởi đặc điểm văn hóa xã hội khác. Phần Lan và Hàn Quốc đều là thành viên của OECD; Qatar và Indonesia là các quốc gia Hồi giáo, nhưng họ thuộc nhóm bất bình đẳng khác nhau. Việt Nam là một trong số rất ít quốc gia có chỉ số phát triển con người của nữ giới cao hơn nam giới. Điều tương tự cũng có thể thấy ở một số quốc gia khác bao gồm Qatar, Nga và Philippines. Ngoài ra, khoảng cách giới ở Việt Nam khá thấp, nằm trong nhóm 1, trong khi trình độ phát triển con người thuộc nhóm 3 – phát triển trung bình. Điều đó cho thấy bình đẳng giới của Việt Nam vượt trội so với nhiều quốc gia khác trên thế giới và khu vực cùng trình độ phát triển kinh tế. So với các nước láng giềng, phụ nữ Việt Nam có quyền tiếp cận ngang nhau vào các nguồn lực phát triển như Indonesia và Philippines (cùng điểm số HDI) nhưng vẫn được coi trọng hơn phụ nữ ở các quốc gia này. 

Bảng 3: GDI của một số quốc gia được lựa chọn (2018)
	
	
	GDI
	HDI

	
	
	Giá trị
	Nhóm
	Giá trị

	Xếp hạng HDI
	Quốc gia
	
	
	Nữ
	Nam

	12
	Phần Lan
	0.990
	1
	0.920
	0.929

	22
	Hàn Quốc
	0.934
	3
	0.870
	0.932

	41
	Qatar
	1.043
	2
	0.873
	0.837

	49
	LB Nga
	1.015
	1
	0.828
	0.816

	76
	Mexico
	0.957
	2
	0.747
	0.781

	106
	Philippines
	1.004
	1
	0.712
	0.710

	111
	Indonesia
	0.937
	3
	0.681
	0.727

	118
	Việt Nam
	1.003
	1
	0.693
	0.692

	129
	Ấn Độ
	0.829
	5
	0.574
	0.692

	140
	CHDCND Lào
	0.929
	3
	0.581
	0.625


Nguồn: Human Development Reports, UNDP website
2. Tinh thần doanh nhân nữ và sự phát triển các DNNVV do nữ làm chủ: vấn đề ở các nước đang phát triển 
Tinh thần doanh nhân nữ là phẩm chất có tầm quan trọng để các nữ doanh nhân tham gia vào “hoạt động sáng tạo và ý tưởng sáng tạo cho sản phẩm, mô hình kinh doanh hoặc thị trường” (Nijssen 2014; Raven & Le 2015 được trích dẫn trong Nguyễn Hoàng Anh 2016, tr. 3). Tuy nhiên, tinh thần doanh nhân của nữ giới được phân loại căn cứ theo động lực của từng cá nhân. Theo Fuentelsaz et al. (2015 trích dẫn trong Nguyễn Hoàng Anh 2016, tr. 3-4), doanh nhân cơ hội là các doanh nhân xác định được các thời cơ tốt để kinh doanh, còn doanh nhân nhu cầu là do thiếu cơ hội việc làm tốt hơn.
Bảng 4: Phân loại tinh thần doanh nhân của nữ giới theo các động lực
	Xếp loại
	Lý do chính/ động lực khởi nghiệp

	Doanh nhân nghiệp dư (chance entrepreneurs)


	· Để bận rộn

· Nhờ một sở thích đặc biệt nào đó

· Gia đình có doanh nghiệp

· Có nhu cầu tài chính

· Có thể tự chủ về thời gian

· Thích thử thách, sở hữu cái gì đó

· Cho mọi người thấy mình có thể làm được

· Để độc lập

· Tự thỏa mãn

· Làm gương cho con cháu

· Tạo công ăn việc làm cho người khác/ làm gì đó có ý nghĩa

	Doanh nhân do nhu cầu (forced entrepreneurs)


	

	Doanh nhân sáng tạo, có tố chất (created or pulled entrepreneurs)
	


Nguồn: Das (2000) trích trong Tambunan (2009, tr. 33)
Đồng quan điểm với cách phân loại trên, một số nhà nghiên cứu khác đã chia tinh thần doanh nhân của nữ giới thành 3 loại: doanh nhân nghiệp dư, doanh nhân do nhu cầu và doanh nhân có tố chất (Das 2000 trích dẫn trong Tambunan 2009, tr. 33). Theo đó, các doanh nhân nghiệp dư hay theo sở thích là những người bắt đầu công việc kinh doanh của mình mà không có bất kỳ mục tiêu hay kế hoạch ban đầu nào, chẳng hạn như chỉ để muốn bản thân bận rộn hơn, theo đuổi sở thích, theo việc kinh doanh của gia đình. Các doanh nhân do nhu cầu là những người vì áp lực tài chính mà lựa chọn con đường kinh doanh. Các doanh nhân có tố chất là những người có tố chất trở thành những doanh nhân thực thụ với những ý tưởng sáng tạo. Phần lớn các nữ doanh nhân rơi vào hai loại đầu tiên (theo yếu tố đẩy), trong khi chỉ có 1/5 doanh nhân nữ thuộc nhóm có tố chất. Tuy nhiên, chỉ có loại hình doanh nhân thứ 3 này mới có những đóng góp đáng kể cho sự phát triển kinh tế. Hơn nữa, những người phụ nữ thuộc nhóm này đều là những người muốn chứng minh sự tự chủ, độc lập của họ, chứng minh họ có thể làm được những việc mà đàn ông làm. Như vậy, mức độ phát triển tinh thần doanh nhân của nữ giới có liên quan mật thiết đến mức độ bình đẳng giới (Tambunan 2009, tr. 31).  
Các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) bao gồm cả các doanh nghiệp siêu nhỏ, hộ kinh doanh cá thể, đã trở thành một trong những trụ cột quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế của các nước đang phát triển nhằm đạt mục tiêu giảm nghèo và duy trì sự năng động của nền kinh tế. Trên thực tế, đây là vấn đề huy động vốn và lao động để tăng trưởng. Tất nhiên, để DNNVV có thể tăng trưởng mạnh mẽ, các quốc gia này cần cải thiện môi trường pháp lý, kinh doanh, tiếp cận nguồn lực, kỹ năng lao động, đổi mới công nghệ và đặc biệt là tinh thần khởi nghiệp của các doanh nhân tương lai. Rõ ràng, tinh thần doanh nhân của phụ nữ đóng góp vào sự tăng trưởng của khu vực DNNVV nói riêng và sự phát triển kinh tế quốc gia nói chung. Đồng thời, nó cũng phần nào phản ánh được mức độ bình đẳng giới, cũng như tình trạng và các vấn đề về bình đẳng giới ở mỗi quốc gia. Nói cách khác, bình đẳng giới thực sự là một phần của môi trường kinh doanh, một nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế.
Ở châu Á, khu vực doanh nghiệp vừa và nhỏ chiếm tới 90-99% tổng số doanh nghiệp, 75-90% lực lượng lao động quốc gia và đóng góp 50-77% GDP (Tambunan 2009, tr. 28 & 32). Tuy nhiên, tỷ lệ phụ nữ làm chủ doanh nghiệp vẫn còn khá thấp, ví dụ: ở các nước Nam Á tỷ lệ này là ít hơn 10%. Ở nhiều nước đang phát triển, tinh thần doanh nhân của nữ giới đã không phát huy được đúng mức so với tiềm năng của họ trong việc tìm kiếm huy động các nguồn lực để giảm nghèo và tăng trưởng kinh tế. Ở các nước châu Á, một số rào cản phi kinh tế sau đây là nguyên nhân làm hạn chế sự tham gia của phụ nữ vào các hoạt động kinh doanh: 
(i) ít cơ hội giáo dục và đào tạo nghề  hơn; 
(ii) vướng những công việc nội trợ, coi như là trách nhiệm chính; 
(iii) hạn chế về pháp lý và giá trị truyền thống, tôn giáo ngăn cản tinh thần doanh nhân của nữ giới và quy mô của doanh nghiệp; 
(iv) ít cơ hội tiếp cận nguồn tín dụng chính thức và các dịch vụ khác; 
(v) ít mạng lưới hỗ trợ ngang hàng so với nam giới (Tambunan 2009, tr. 39).

Nhìn chung, tư tưởng gia trưởng đã khiến phụ nữ châu Á không có nhiều động lực để khởi nghiệp, sở hữu một doanh nghiệp và mở rộng kinh doanh.
Trên thực tế, việc không phát huy tối đa tiềm năng tinh thần doanh nhân của nữ giới cùng những hạn nêu trên dẫn đến nhiều hệ quả đối với phân bổ nguồn lực. Một là, các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ thường hoạt động trong các lĩnh vực sản xuất kinh doanh có giá trị gia tăng thấp, công nghệ đơn giản như sản xuất thủ công, hoặc buôn bán nhỏ lẻ, mang lại lợi nhuận thấp, nhưng lại không ổn định. Hai là, do chi phí và rủi ro cao, nên thường chọn khu vực phi chính thức, nhỏ lẻ, nếu làm thêm do lương ở khu vực chính thức thấp, thì thường chọn bán hàng online hoặc mở cửa hàng ở nhà. Ba là, so với doanh nghiệp của nam giới, doanh nghiệp của nữ có tỷ lệ đóng cửa lớn hơn, bởi đa phần là kinh doanh do hoàn cảnh thúc đẩy nên khi hoàn cảnh trở nên tốt hơn thì có thể họ lại rút khỏi thị trường để quay trở lại công việc chính (Tambunan 2009).
3. Phát triển kinh tế tư nhân và doanh nghiệp do nữ làm chủ ở Việt Nam: thành tựu và hạn chế
3.1. Phát triển kinh tế tư nhân và doanh nghiệp do nữ làm chủ ở Viêt Nam
Ở Việt Nam, khu vực doanh nghiệp tư nhân đã chính thức được coi là “một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa” từ năm 2017 (Nghị quyết số 10 Hội nghị lần thứ 5 BCH TW Đảng lần thứ 12). Theo số liệu của Tổng cục thống kê (2020), tính đến cuối năm 2019, tổng số doanh nghiệp đang hoạt động trên cả nước là 760 nghìn doanh nghiệp. Riêng trong năm 2019, có 138,1 nghìn doanh nghiệp được đăng ký thành lập, và là năm thứ năm liên tiếp có số lượng doanh nghiệp thành lập mới đạt mức cao nhất trong lịch sử. Trung bình trong giai đoạn 2016-2019, hàng năm cả nước có 126.593 doanh nghiệp thành lập mới, với số vốn đăng ký là 1,35 triệu tỷ đồng, tăng 49,3% về số doanh nghiệp và tăng 24,8% về số vốn đăng ký so với giai đoạn liền trước. Năm 2019, cả nước có 7,9 doanh nghiệp trên 1.000 người dân; và 15,4 doanh nghiệp trên 1.000 người dân trong trong độ tuổi lao động (TCTK 2020). Dù vậy, trên thực tế khu vực kinh tế tư nhân chính thức mới chỉ đóng góp khoảng 9,1% GDP của đất nước. Bên cạnh đó là khu vực không chính thức bao gồm khoảng 5,1 triệu hộ kinh doanh phi nông nghiệp (bao gồm cả cá nhân tự làm chủ) cũng đang tạo ra số việc làm và đóng góp GDP tương tự như khu vực chính thức – cho khoảng 8,8 triệu người. Có tới 82,2% các hộ kinh doanh này hoạt động trong lĩnh vực bán lẻ, bán buôn và dịch vụ. Hầu hết các hộ kinh doanh có quy mô sử dụng lao động trung bình là 1,7 lao động, nên có thể coi là các doanh nghiệp siêu nhỏ (MIEs) (Phạm Minh Thái 2019; TCTK 2019). Đáng chú ý hơn, nếu xét đến 1,6 triệu hộ kinh doanh đã đăng ký với cơ quan thuế ở thời điểm hiện tại như những doanh nghiệp bán chính thức thì chúng ta có thể đạt được mục tiêu 1 triệu doanh nghiệp vào năm 2020 mà chính phủ đặt ra (TCTK 2019). Do đó, nói đến doanh nghiệp do nữ làm chủ cần phải bao gồm các hộ kinh doanh tồn tại theo hình thức này, chứ không chỉ là các doanh nghiệp đăng ký chính thức.  
Năm 2018, 31,3% doanh nghiệp tư nhân Việt Nam thuộc sở hữu của phụ nữ, đứng thứ 6 trên thế giới. Năm 2011, con số này là 25% (ILO được trích dẫn trong Nguyễn Hoàng Anh và cộng sự 2016, tr. 2). Điều này hoàn toàn phù hợp với sự hiện diện của phụ nữ ở các vị trí lãnh đạo cấp cao trong các công việc kinh doanh. Theo khảo sát của Grant Thornton năm 2019, 36% vai trò cao cấp trong các công ty Việt Nam do phụ nữ nắm giữ, đứng thứ 2 ở châu Á và cao hơn nhiều so với tỷ lệ trung bình của khu vực và thế giới, lần lượt là 28% và 29%.
Hình 5: Tỷ lệ các doanh nghiệp do nữ làm chủ ở Việt Nam
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Nguồn: www.vnexpress.net (2018)
3.2. Chính sách bình đẳng giới về kinh tế: thành tựu và hạn chế

Sự phát triển các doanh nghiệp do nữ làm chủ và vai trò của nữ giới trong phát triển khu vực doanh nghiệp tư nhân ở Việt Nam là nhờ những tiến bộ trong việc cải thiện bình đẳng giới thông qua các đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là trong suốt quá trình Đổi mới. Như trên đã nêu, các rào cản phi kinh tế đã làm hạn chế tinh thần doanh nhân của nữ giới ở Châu Á. Nhưng ở Việt Nam, Đảng và Nhà nước đã đưa ra nhiều chính sách, quy định pháp luật nhằm cải thiện bình đẳng giới. Đầu tiên là Hiến pháp (1946-2013) khẳng định không phân biệt giới; theo đó, quyền bình đẳng được trao cho tất cả công dân Việt Nam bất kể giới tính. Và như vậy, nguyên tắc này đã được áp dụng nhất quán trong toàn bộ hệ thống pháp luật. Năm 2006, Luật bình đẳng giới đã được phê duyệt để thể chế hóa sự đại diện bình đẳng giới trong tất cả các khía cạnh của đời sống kinh tế xã hội, đặc biệt là thay đổi định kiến ​​truyền thống phương Đông đối với phụ nữ. Sau đó, một số nghị quyết của Đảng và Nghị định hướng dẫn của Chỉnh phủ (Nghị quyết số 11-NQ/TW, Nghị định số 48/ND-CP và Nghị quyết số 57/NQ-CP) đã được ban hành nhằm đưa ra những định hướng chung trong giai đoạn 2007-2009. Trên thực tế, từ những năm 1990 và tất cả các phiên bản sửa đổi tiếp theo của Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư đã áp dụng nguyên tắc trung lập về giới đối với các công ty và nhà đầu tư. Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới 2011-2020 và Chương trình quốc gia về bình đẳng giới 2011-2015 đã được ban hành để củng cố việc trao quyền cho phụ nữ. Tuy nhiên, một trong những cải tiến quan trọng nhất trong thực tiễn đã được thực hiện lại chính là Luật Đất đai (2013). Mặc dù trước đó Luật Đất đai (1993) không phân biệt đối xử với phụ nữ, nhưng chỉ có 10-12% phụ nữ đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng với tư cách là chủ hộ gia đình. Kể từ năm 2013, quyền sở hữu và quyền sử dụng đất đã được trao như nhau giữa nam và nữ. Luật quy định rằng tên của cả hai vợ chồng đều được đưa tên hợp pháp trong giấy chứng nhận. Điều này giúp tăng cường sự tham gia của phụ nữ trong các giao dịch bất động sản và cho phép phân phối tài sản và quyền bình đẳng, có thể được sử dụng làm tài sản thế chấp cho phụ nữ tiếp cận các khoản vay tài chính (Nguyễn Hoàng Anh và cộng sự 2016).      
Mặc dù vậy, tuy có những cải thiện tích cực về thể chế đối với bình đẳng giới song phụ nữ Việt Nam vẫn bị hạn chế bởi các rào cản phi kinh tế  như các quốc gia châu Á như đã thảo luận trước đó, ví dụ: ít cơ hội giáo dục và đào tạo nghề hơn, ít cơ hội tiếp cận nguồn tín dụng chính thức, ít mạng lưới hỗ trợ ngang hàng, và các hạn chế về pháp lý và giá trị truyền thống, v.v. (Nguyễn Hoàng Anh và cộng sự 2016, Nguyễn Thị Thu Hà và cộng sự 2016, Bùi Huy Nhường 2019). Ngoài ra, theo Nguyễn Thị Hồng Nhâm & Tô Trung Thành (2019), các DNNVV trong quá trình khởi nghiệp đã phải đối mặt với một loạt các rào cản như: quy mô hạn chế, độ tuổi, lợi nhuận của doanh nghiệp; thiếu tài sản thế chấp, kế hoạch kinh doanh hoặc lịch sử thanh toán khoản vay; lãi suất cao; và chi phí không chính thức, cạnh tranh không lành mạnh của hoạt động cho vay… Điều này ngụ ý rằng những rào cản hạn chế phụ nữ trở thành chủ sở hữu của DNNVV thuộc cả hai nhóm các yếu tố kinh tế và những thách thức về văn hóa xã hội của xã hội phương Đông, bao gồm hỗ trợ gia đình, tuổi tác, định kiến ​​xã hội , v.v.. Chẳng hạn như, truyền thống hạn chế về dịch chuyển lao động và đi lại khiến cho ngành nông nghiệp dường như là của phụ nữ  (“feminised agriculture” and “aging rural sector”); hệ quả là muốn khỏi nghiệp kinh doanh trong các lĩnh vực phi nông nghiệp thì họ phải di cư đến các thành phố (Nguyễn Hoàng Anh 2016, tr. 11). Ngoài ra, trong khi phụ nữ thường có địa vị thấp trong gia đình, họ là những người có xu hướng tìm kiếm sự trợ giúp từ gia đình và người thân nhiều hơn nam giới (tương ứng 77% so với 51%). Định kiến xã hội về tuổi tác và giới tính cũng làm hạn chế khả năng của phụ nữ trong việc tạo mối quan hệ hiệu quả với các nhà cung cấp, khách hàng và các bên liên quan. Khi được khảo sát tại các loại công ty khác nhau, 60% số người trả lời rằng việc là nữ khiến bạn gặp khó khăn hơn khi bắt đầu và tiếp tục kinh doanh (Hoàng và cộng sự 2013 trích dẫn trong Nguyễn Hoàng Anh 2016, tr. 12).   
Kết luận

Có thể thấy bình đẳng giới nói chung và bình đẳng giới về kinh tế nói riêng là những chủ đề được các học giả và các nhà hoạch định chính sách trên toàn thế giới hết sức quan tâm. So sánh về bình đẳng giới giữa các nước được đánh giá thông qua các bảng xếp hạng toàn cầu của các tổ chức quốc tế. Hai trong những chỉ số đáng chú ý là Chỉ số khoảng cách giới toàn cầu của WEF và Chỉ số phát triển giới của UNDP, trong đó chúng ta có thể thấy rằng bình đẳng giới về kinh tế là một trong những chỉ số cấu thành quan trọng. Việt Nam đã đạt được những vị trí cao trong một loạt các bảng xếp hạng như vậy. Đây là điều rất đáng khích lệ nhất là khi mức độ cải thiện bình đẳng giới ở nước ta vượt trội ngay cả so với nhiều nền kinh tế có trình độ phát triển ngang bằng hoặc thậm chí cao hơn. Dù vậy, là một quốc gia đang phát triển ở châu Á, nơi khoảng cách giới vẫn còn lớn ở nhiều quốc gia khác, vẫn còn khá nhiều dư địa cho Việt Nam tiếp tục cải thiện bình đẳng giới. 
Các doanh nghiệp do nữ làm chủ và tinh thần doanh nhân của nữ giới cần được coi trọng nhằm huy động tiềm năng nguồn lực chưa được khai thác để phát triển, đặc biệt là trong bối cảnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế coi khu vực kinh tế tư nhân là động lực quan trọng cho tăng trưởng kinh tế, phát triển bền vững và bao trùm. Cùng với quá trình Đổi mới, khung khổ thể chế và pháp luật và chính sách về bình đẳng giới trong lĩnh vực kinh tế ở Việt Nam đã ngày càng được hoàn thiện trong Hiến pháp, Luật Dân sự, Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư và Luật Đất đai, tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy tinh thần doanh nhân nữ ở Việt Nam. Có thể nói, tỷ lệ hơn 31% các chủ doanh nghiệp là nữ, rất cao so với thông lệ quốc tế, là kết quả của quá trình này. Mặc dù vậy, doanh nhân nữ vẫn thuộc nhóm dễ bị tổn thương với hầu hết các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ đều thuộc các ngành có giá trị gia tăng thấp, với phạm vi và quy mô hạn chế. Để phát triển các doanh nghiệp do nữ làm chủ cả về chất và lượng, Nhà nước cần tiếp tục hoàn thiện khung khổ pháp lý và xây dựng các chính sách thúc đẩy bình đẳng giới toàn diện hơn, trên cả các khía cạnh văn hóa – xã hội để hỗ trợ hiệu quả hơn sự tham gia kinh tế của nữ giới.
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